
80  Journal homepage: www.tapchithietbigiaoduc.vn

Journal of educational equipment: Education management, Volume 1,  Issue 310 ( April 2024)

ISSN 1859 - 0810

1. Đặt vấn đề
Việc hình thành biểu tượng số lượng (BTSL) cho 

trẻ mẫu giáo (MG) 5-6 tuổi đóng vai trò quan trọng 
trong việc phát triển nhận thức, hiểu biết về sự vật 
hiện tượng xung quanh và chuẩn bị cho trẻ sẵn sàng 
vào lớp Một. Hình thành BTSL cho trẻ MG 5-6 tuổi 
chính là giúp trẻ nhận biết dấu hiệu số lượng; mối 
quan hệ số lượng và quy luật hình thành ở trẻ biểu 
tượng biểu tượng về dãy đố tự nhiên, những kỹ năng 
nhận biết như: so sánh, đếm, thêm, bớt, tách – gộp 
[1]. Tất cả những kiến thức, kỹ năng này đều là nền 
tảng, cơ sở giúp trẻ chuẩn bị tâm lý và kiến thức cơ 
bản cho học toán ở các cấp độ cao hơn. Vật liệu thiên 
nhiên (VLTN) vừa là biện pháp, vừa là phương tiện 
có nhiều ưu thế của VLTN trong việc giúp trẻ MG 
5-6 tuổi hình thành BTSL. Chính vì vậy, việc nghiên 
cứu, phân tích và làm rõ mối quan hệ và vai trò của 
VLTN với việc hình thành BTSL cho trẻ MG 5-6 tuổi 
là có ý nghĩa và cần thiết.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Biểu tượng số lượng của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi
2.1.1.Khái niệm

- Biểu tượng là hình ảnh tượng trưng, là hình 
ảnh của nhận thức, cao hơn cảm giác, cho ta hình 
ảnh của sự vật còn giữ lại trong đầu óc khi tác dụng 
của sự vật vào các giác quan đã chấm dứt [2]. Hay 
biểu tượng được hiểu là “Hình ảnh các vật thể, cảnh 
tượng và sự kiện xuất hiện trên cơ sở nhớ lại hay tưởng 
tượng. Khác với tri giác, biểu tượng có thể mang tính 
khái quát. Nếu tri giác chỉ liên quan tới hiện tại thì biểu 
tượng liên quan tới quá khứ và tương lai” [3]. Theo 
một góc độ khác, biểu tượng là đại diện cho một đối 
tượng hoặc ý tưởng mà không cần biểu hiện trong 

chính biểu tượng đó. Đó là một khả năng đang phát 
triển và là một trong những cách thể hiện tư duy đang 
phát triển, sự phát triển sớm về biểu tượng ở trẻ sẽ 
cho phép chúng sử dụng đúng các ký hiệu toán học 
sau này [4].

- Số lượng là khái niệm chỉ số phần tử có trong 
một tập hợp tại một không gian và thời điểm nhất 
định. Khái niệm số lượng có liên quan đến tập hợp, 
số lượng là một trong những thuộc tính đặc trưng của 
tập hợp, bất kỳ một tập hợp nào cũng xác định được 
độ lớn về số lượng nhất định của nó, dù là các phần 
tử thuần nhất hay không thuần nhất [1].

Từ phân tích trên, có thể hiểu BTSL là phần tử có 
trong một tập hợp tại một không gian và thời điểm 
nhất định mà con người tri giác trước đây được lưu 
giữ và tái hiện lại trong ý thức con người.
2.1.2.Đặc điểm biểu tượng số lượng của trẻ mẫu 
giáo 5-6 tuổi

Trẻ 5-6 tuổi có có khả năng phân tích chính xác 
các phần tử của tập hợp, các tập con trong tập lớn. 
Trẻ khái quát được một tập lớn gồm nhiều tập con và 
ngược lại nhiều tập hợp riêng biệt có thể gộp lại với 
nhau theo một đặc điểm chung nào đó để tạo thành 
một tập hợp lớn. Khi đánh giá độ lớn của tập hợp, 
trẻ MG lớn ít bị ảnh hưởng các yếu tố như: màu sắc, 
kích thước, vị trí sắp đặt của các phần tử trong tập 
hợp. 

Hoạt động đếm xác định số lượng đã phát triển 
lên một bước mới, trẻ có hứng thú đếm và phần lớn 
nắm được trình tự của các con số từ 1 đến 10 và còn 
nhiều số hơn; trẻ biết thiết lập tương ứng 1:1 trong 
quá trình đếm, mỗi từ số ứng với một phần tử của tập 
hợp mà trẻ đếm. Trẻ không chỉ hiểu rằng, khi đếm thì 
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số cuối cùng là số kết quả ứng với toàn bộ nhóm vật, 
mà trẻ còn bắt đầu hiểu con số là chỉ số cho số lượng 
phần tử của tất cả các tập hợp có cùng độ lớn không 
phụ thuộc vào những đặc điểm, tính chất cũng như 
cách sắp đặt chúng.

Trẻ 5 - 6 tuổi bắt đầu hiểu mối quan hệ thuận 
nghịch giữa các số liền kề của dãy số tự nhiên (mỗi 
số đứng trước nhỏ hơn số đứng sau một đơn vị và 
mỗi số đứng sau lớn hơn số đứng trước một đơn vị). 
Trên cơ sở đó, dần dần trẻ hiểu được quy luật thành 
lập dãy số tự nhiên n ± 1. Kỹ năng đếm của trẻ ngày 
càng trở nên thuần thục, trẻ không chỉ đếm đúng số 
lượng các nhóm vật mà còn đếm âm thanh, động tác. 
Qua đó, trẻ hiểu sâu sắc hơn vai trò của số kết quả. 
Mặt khác, trẻ không chỉ đếm từng vật mà còn đếm 
từng nhóm vật, trẻ biết đếm xuôi, đếm ngược, nhận 
biết các số từ 1 đến 10. Trẻ hiểu rằng, mỗi con số 
không chỉ được diễn đạt bằng lời nói mà còn có thể 
viết, và muốn biết số lượng của các vật trong nhóm 
không nhất thiết lúc nào cũng phải đếm, đôi lúc chỉ 
cần nhìn con số biểu thị số lượng của chúng. Việc 
cho trẻ làm quen với các con số có tác dụng phát triển 
tư duy trừu tượng cho trẻ, phát triển khả năng trừu 
tượng số lượng khỏi những vật cụ thể, dạy trẻ thao 
tác với các kí hiệu - các con số [1].

Như vậy, trẻ 5 - 6 tuổi cần tiếp tục phát triển biểu 
tượng về tập hợp, bước đầu cho trẻ làm quen với một 
số phép tính trên tập hợp; dạy trẻ phép đếm trong 
phạm vi 10 và không chỉ đếm từng vật riêng lẻ mà 
còn đếm từng nhóm vật, nhờ vậy tư duy trẻ phát 
triển, giúp trẻ hiểu sâu hơn khái niệm đơn vị, tạo tiền 
đề cho trẻ hiểu bản chất của các phép tính đại số mà 
trẻ sẽ học ở trường phổ thông.
2.1.3.Nội dung hình thành biểu tượng số lượng của 
trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi

Theo chương trình giáo dục mầm non, nội dung 
hình thành BTSL của trẻ MG 5-6 tuổi gồm[5]: Đếm 
trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng; Các chữ 
số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 10; Gộp/ 
Tách các nhóm đối tượng bằng các cách khác nhau 
và đếm; Nhận biết ý nghĩa các con số được sử dụng 
trong cuộc sống hằng ngày.

Theo thông tư Số 23/2010/TT-BGDĐT ban hành 
quy định về Bộ Chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi ngày 
23 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy 
định tại Điều 8 “Các chuẩn thuộc lĩnh vực phát triển 
nhận thức”, tại Chuẩn 23 “Trẻ có một số hiểu biết về 
số, số đếm và đo” với các chỉ số: Chỉ số 104. Nhận 
biết con số phù hợp với số lượng trong phạm vi 10; 
Chỉ số 105. Tách 10 đối tượng thành 2 nhóm bằng ít 
nhất 2 cách và so sánh số lượng của các nhóm.

2.2. Vật liệu thiên nhiên với việc hình thành biểu 
tượng số lượng cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi
2.2.1. Khái niệm: Theo đại từ điển tiếng Việt: Vật 
liệu là những vật dùng để làm ra cái gì đó. Vật liệu 
là yếu tố ban đầu, là nền tảng và nguồn gốc để con 
người có thể tạo ra một sản phẩm có một giá trị mới 
phục vụ cho cuộc sống [6]. Thiên nhiên là toàn bộ 
những gì đang có chung quanh con người mà không 
phải do con người tạo nên [6]. Vì vậy có thể khẳng 
định, VLTN là những của cải vật chất có sẵn trong tự 
nhiên, không do con người tạo ra nhưng con người 
có thể khai thác, chế biến.....phục vụ cho cuộc sống 
của mình. Trong quá trình này, con người trở thành 
chủ thể khám phá, sử dụng VLTN phục vụ cho những 
nhu cầu mục đích của bản thân và xã hội. 
2.2.2. Phân loại vật liệu thiên nhiên trong việc hình 
thành biểu tượng số lượng cho trẻ MG 5-6 tuổi

Việc khai thác, phân loại và sử dụng VLTN hình 
thành BTSL phụ thuộc vào yêu cầu nội dung, phương 
pháp và các hình thức tổ chức hoạt động hình thành 
BTSL. Có thể phân loại theo những cách như sau: 

a. Phân loại theo nguồn gốc:
- Vật liệu từ cây cỏ: Bao gồm các loại gỗ, cành 

cây, lá, cỏ, hạt giống, vỏ cây, v.v.
- Vật liệu từ động vật: Gồm có xương, vỏ sò, vỏ 

ốc, v.v.
- Vật liệu từ đất: Bao gồm đất sét, đất cát, đất đỏ, 

v.v.
- Vật liệu từ đá: Gồm các loại đá, sỏi, hòn bi, v.v.
- Vật liệu từ nước: Như nước, nước mưa, nước 

suối, v.v.
b. Phân loại theo tính chất và đặc điểm:
- Vật liệu có thể tái sử dụng: Bao gồm các vật liệu 

như gỗ, cành cây, đá, v.v.
- Vật liệu phân hủy tự nhiên: Như lá cây, cỏ, vỏ 

trái cây, v.v.
- Vật liệu có thể biến đổi: Bao gồm cát, đất sét, 

đất nung, v.v.
c. Phân loại theo hình dạng và kích thước:
- Vật liệu nhỏ: Bao gồm hạt giống, cát, sỏi, hòn 

bi, v.v.
- Vật liệu lớn: Như cành cây, lá cây, cành cây, v.v.
- Vật liệu có hình dạng đặc biệt: Như vỏ sò, vỏ 

ốc, xương, v.v.
d. Phân loại theo màu sắc và hình thức:
- Vật liệu có màu sắc đa dạng: Như lá cây, hoa, 

trái cây, v.v.
- Vật liệu có hình dáng độc đáo: Như vỏ sò, vỏ 

ốc, hòn bi, v.v.
Phân loại VLTN giúp cho việc sử dụng chúng 

trong các hoạt động giáo dục và trải nghiệm thực tế 
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trở nên đa dạng và sáng tạo hơn.
2.3. Vai trò của vật liệu thiên nhiên trong việc hình 
thành biểu tượng số lượng cho trẻ mẫu giáo 5-6 
tuổi

Việc sử dụng VLTN trong việc hình thành BTSL 
cho trẻ MG mang lại nhiều ý nghĩa quan trọng, bao 
gồm:

- Tạo ra một môi trường học tự nhiên: Sử dụng 
VLTN giúp tạo ra một môi trường học tự nhiên, gần 
gũi và phản ánh sự đa dạng của thế giới xung quanh 
trẻ. Trẻ sử dụng VLTN để rèn luyện các kỹ năng 
đếm, kỹ năng so sánh số lượng, sắp xếp các chữ số 
bằng các VLTN, thêm bớt, tách gộp các đối tượng 
bằng VLTN một cách đơn giản, đa dạng và gần gũi. 
Điều này giúp trẻ kết nối với tự nhiên và phát triển 
các BTSL và sự hiểu biết sâu sắc về môi trường xung 
quanh.

- Khuyến khích sự sáng tạo và tưởng tượng: 
VLTN thường đa dạng và đẹp mắt, tạo điều kiện cho 
trẻ tự do sáng tạo và phát triển tư duy tưởng tượng 
của mình khi tạo ra các BTSL từ các vật liệu này.

- Thúc đẩy sự tương tác và hợp tác: Việc sử dụng 
VLTN trong các hoạt động hình thành BTSL thúc 
đẩy sự tương tác và hợp tác giữa các trẻ. Trẻ cần phải 
làm việc cùng nhau để sắp xếp, phân loại và đếm 
các vật liệu, từ đó không chỉ giúp trẻ hình thành các 
BTSL mà còn phát triển kỹ năng giao tiếp và hợp tác 
xã hội.

- Tạo cơ hội học hỏi tự nhiên và ý thức môi 
trường: VLTN giúp trẻ hiểu rõ hơn về các loại cây 
cỏ, động vật và quy luật tự nhiên. Đồng thời, nó cũng 
tạo ra cơ hội để trẻ phát triển ý thức về việc bảo vệ 
môi trường và sự cần thiết của sự cân bằng sinh thái.

- Hình thành kỹ năng tư duy toán học: Việc sử 
dụng VLTN trong việc hình thành BTSL giúp trẻ 
phát triển kỹ năng tư duy toán học. Khi sắp xếp, phân 
loại và đếm các vật liệu, trẻ phải áp dụng những quy 
tắc và suy luận cơ bản, từ đó phát triển kỹ năng tư 
duy logic và toán học.

Tóm lại, việc sử dụng VLTN trong việc hình 
thành BTSL cho trẻ MG 5-6 tuổi không chỉ mang 
lại lợi ích trong việc hình thành BTSL, mà còn tạo 
ra một môi trường học tích cực, hấp dẫn, sáng tạo và 
góp phần phát triển toàn diện cho trẻ.
2.4. Một số hoạt động giúp trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi 
hình thành biểu tượng số lượng qua việc sử dụng 
vật liệu thiên nhiên

VLTN có thể được sử dụng để dạy trẻ MG 5-6 
tuổi hình thành BTSL với nhiều hoạt động như:

- Sắp xếp VLTN theo số lượng: Cho trẻ một lượng 
nhỏ các vật liệu như lá, hoa, cành cây, sỏi, v.v. và yêu 

cầu họ sắp xếp chúng thành các nhóm tương ứng với 
số lượng được chỉ định. Ví dụ, yêu cầu trẻ sắp xếp 5 
bông hoa vào mỗi nhóm.

- Đếm VLTN: Cho trẻ một số lượng VLTN và yêu 
cầu họ đếm chúng. Điều này giúp trẻ phát triển kỹ 
năng đếm cơ bản cũng như làm quen với khái niệm 
về số lượng.

- Tạo BTSL: Sử dụng VLTN như cành cây, lá, 
hoa, v.v., trẻ có thể tạo ra các biểu tượng đại diện cho 
các số lượng khác nhau. Ví dụ, họ có thể sử dụng 5 
cành cây nhỏ để tạo ra biểu tượng số 5.

- Sử dụng VLTN trong trò chơi sắp xếp và xếp 
hình: Sử dụng VLTN như gạch, cành cây, lá, v.v. để 
trẻ có thể xây dựng các mô hình hoặc hình ảnh đại 
diện cho số lượng.

- Thảo luận và kể chuyện về số lượng sử dụng 
VLTN: Tạo cơ hội cho trẻ thảo luận và kể chuyện về 
các BTSL mà họ đã tạo ra từ VLTN. Điều này giúp 
củng cố và mở rộng kiến thức của trẻ về khái niệm 
số lượng.

- Sắp xếp vật liệu theo số lượng: Cung cấp cho 
trẻ một loạt các VLTN như hạt giống, cành cây, lá, 
hoa, đá, vỏ sò... và yêu cầu họ sắp xếp chúng theo 
số lượng từ ít đến nhiều hoặc từ lớn đến nhỏ. Điều 
này giúp trẻ phát triển khả năng phân loại, so sánh 
và xếp hạng.

- Thực hiện các hoạt động đếm và so sánh: Sử 
dụng VLTN để thực hiện các hoạt động đếm, ví dụ 
như đếm số hạt giống, lá cây, hoa, v.v. Sau đó, hỏi trẻ 
xem có nhiều hơn hay ít hơn, so sánh các nhóm vật 
liệu theo số lượng.

- Xây dựng và sắp xếp tập hợp vật liệu: Cho trẻ 
một lượng VLTN và yêu cầu họ sử dụng chúng để 
xây dựng các tập hợp hoặc nhóm vật liệu có số lượng 
nhất định. Ví dụ, hãy yêu cầu trẻ xây dựng một tập 
hợp gồm 5 bông hoa hoặc 10 viên đá.

- Tính phép tính cộng/trừ đơn giản tùy theo khả 
năng trẻ: Sử dụng VLTN để thực hiện các phép tính 
cộng hoặc trừ đơn giản. Ví dụ, đặt một số lá cây và 
yêu cầu trẻ đếm số lá, sau đó thêm hoặc bớt đi một số 
lá và hỏi trẻ số lá còn lại là bao nhiêu.

- Tạo ra các bài toán số học: Sử dụng VLTN để 
tạo ra các bài toán số học đơn giản cho trẻ giải quyết. 
Ví dụ, đặt một số hạt giống và yêu cầu trẻ tạo ra các 
bài toán như “Nếu có 3 hạt giống và thêm vào 2 hạt 
nữa, tổng cộng là bao nhiêu?”.

- Thực hiện các hoạt động đo lường: Sử dụng 
VLTN để thực hiện các hoạt động đo lường đơn giản. 
Ví dụ, sử dụng cành cây hoặc lá để so sánh độ dài, sử 
dụng đá để so sánh trọng lượng.

(Xem tiếp trang 184)
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2.2. Biện pháp khắc phục các hạn chế trong đánh 
giá kĩ năng viết môn tiếng Anh của SV ở Trường 
Đại học Hà Nội 

  Một là, cần có một thang điểm chấm. Nó bao 
gồm sự mô tả chi tiết có thể bao gồm các số, chữ cái 
hoặc nhãn (ví dụ: Xuất sắc hoặc Rất tốt) hoặc mô tả 
loại hành vi mà mỗi điểm trên thang đo đề cập đến.
Nó cũng bao gồm phong cách của các thể loại viết 
khác nhau.

Hai là, để tiến tới điểm số đáng tin cậy hơn, việc 
phát triển một ý thức cộng đồng là cần thiết. Người 
chấm nên từ bỏ tính chủ quan theo phương pháp chấm 
tông thể và điều chỉnh cách chấm của họ theo những 
người chấm khác với các giá như: Cộng đồng được 
hiểu là các người chấm cùng nhau đọc bài luận và 
thảo luận về chúng nhiều lần. Và người chấm có thể 
tìm được sự đồng thuận trong quá trình trao đổi này. 

Ba là, một cách khác để cải thiện tính đáng tin 
cậy là yêu cầu chấm bởi nhiều người. Trong quá trình 
chấm, cần đọc 10 đến 25% các bản viết mẫu để thiết 
lập một tiêu chuẩn trong tâm trí của họ và sau đó mới 
cho điểm các bài viết còn lại.

Bốn là, các quy trình điều chỉnh đảm bảo người 
đánh giá cá nhân sử dụng tất cả các tiêu chí và quy 
trình một cách nhất quán và hỗ trợ trong việc đưa ra 
quyết định cuối cùng về điểm số khi có sự khác biệt 

lớn giữa những người chấm.
Năm là, những người chấm ít kinh nghiệm có thể 

đọc một số các bài viết  mẫu với điểm số có sẵn hoặc 
đã được chấm bới các giáo viên có kinh nghiệm, từ đó 
thiết lập một tiêu chuẩn trong tâm trí của họ. 
3. Kết luận

Đánh giá kĩ năng viết môn tiếng Anh của SV 
trường Đại học Hà Nội dựa trên ba nguyên tắc gồm 
tính giá trị, tính tin cậy và tính thực tiễn. Đồng thời 
chỉ ra những khó khăn và các biện pháp khắc phục, 
nhằm nâng cao chất lượng và tính khách quan của 
việc đánh giá kĩ năng viết môn tiếng Anh của SV,. 
Điều này không chỉ giúp giáo viên hiểu rõ hơn về 
khó khăn mà SV đối diện trong thực hiện kiểm tra 
môn viết tiếng Anh, mà còn giúp cải thiện chất lượng 
giảng dạy và học tập của SV khoa tiếng Anh, trường 
Đại học Hà Nội hiện nay.
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Sử dụng vật liệu thiên nhiên với việc hình thành.... (tiếp theo trang 82)
Những hoạt động này không chỉ giúp trẻ MG 5-6 

tuổi hình thành BTSL, phát triển kỹ năng toán học cơ 
bản mà còn khuyến khích sự sáng tạo và khám phá 
của họ thông qua việc sử dụng VLTN.
3. Kết luận

Sử dụng VLTN trong việc hình thành BTSL cho 
trẻ MG 5-6 tuổi là một phương pháp sáng tạo và hiệu 
quả. Qua việc tương tác với các loại vật liệu như lá, 
cành cây, hoa, và sỏi, trẻ có cơ hội trải nghiệm và 
khám phá khái niệm về số lượng một cách tự nhiên và 
gần gũi. Những hoạt động như sắp xếp, đếm, tạo biểu 
tượng, và thảo luận giúp trẻ hình thành BTSL, phát 
triển kỹ năng toán học cơ bản cũng như khả năng 
sáng tạo và tư duy logic. Đồng thời, việc sử dụng 
VLTN cũng khuyến khích sự kết nối của trẻ với tự 
nhiên và tạo ra một môi trường học tập sáng tạo và 
đa chiều.
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